
Đơn vị tính: ha

Xã Cuôr Knia Xã Ea Bar Xã Ea Huar Xã Ea Nuôl Xã Ea Wer Xã Krông Na Xã Tân Hòa

(1) (2) (3)
(4) = 

(5)+…+(11)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi 

nông nghiệp
NNP/PNN 2.536,56 56,33 259,00 257,02 271,47 305,65 243,19 1.143,90

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 32,92 0,21 7,28 0,25 0,18 15,35 0,24 9,41

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 12,46 0,01 7,28 0,00 0,00 0,08 0,04 5,05

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 495,50 4,74 17,78 84,27 11,51 152,26 105,55 119,39

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1.904,08 51,38 233,94 167,90 244,74 133,45 58,69 1.013,98

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80 0,00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 45,63 0,00 0,00 4,60 14,83 2,78 23,42 0,00

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 4,03 0,00 0,00 0,00 0,21 1,81 0,89 1,12

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trong đó:

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm
LUA/CLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 

thủy sản
LUA/NTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở
PKO/OCT 32,28 0,00 5,22 0,00 0,00 14,71 0,00 12,35

Ghi chú:

- (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.

- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
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